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BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LION_ĐỒNG
(TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH)

STT 1.CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 CV – 1.5 ( 7 X 0,52) – 750V Mét 3,610
2 CV – 2.5 (7 X 0,67) – 750V Mét 5,920
3 CV – 4.0 (7 X 0,85) – 750V Mét 8,810
4 CV – 6.0 (7 X 1,04) – 750V Mét 12,840
5 CV – 10 (7 X 1,35) – 750V Mét 21,520
6 CV – 16 (7 X 1,7) – 750V Mét 33,200
7 CV – 25 (7 X 2,14) – 750V Mét 52,320
8 CV – 35 (7 X 2,52) – 750V Mét 71,970
9 CV – 50 (19 X 1,8) – 750V Mét 99,930

10 CV – 70 (19 X 2,14) – 750V Mét 140,630
11 CV – 95 (37 X 1,8) – 750V Mét 193,560
12 CV – 120 (37 X 2,0) – 750V Mét 242,500
13 CV – 150 (37 X 2,25) – 750V Mét 311,500
14 CV – 185 (37 X 2,52) – 750V Mét 378,710
15 CV – 240 (61 X 2,25) – 750V Mét 476,500
16 CV – 300 (61 X 2,52) – 750V Mét 604,200

STT 2. DÂY ĐÔI MỀM ( DÂY SÚP) RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 VCm – 2 x 0,5 – (2 x 16/0,20) – 0,6/1Kv Mét 2,700
2 VCm – 2 x 0,75 – (2 x 24/0,20) – 0,6/1Kv Mét 3,820
3 VCm – 2 x 1.0 – (2 x 32/0,20) – 0,6/1Kv Mét 4,910
4 VCm – 2 x 1.25 – (2 x 40/0,20) – 0,6/1Kv Mét 6,050
5 VCm – 2 x 1.5 – (2 x 30/0,25) – 0,6/1Kv Mét 6,920
6 VCm – 2 x 2.5 – (2 x 50/0,25) – 0,6/1Kv Mét 11,250

STT 3. DÂY ĐƠN MỀM RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC ĐVT ĐƠN GIÁ

1 VCm – 1.5 – 750V Mét 3,520
2 VCm – 2.5 – 750V Mét 5,690
3 VCm – 4.0 – 750V Mét 8,890
4 VCm – 6.0 – 750V Mét 13,300
5 VCm – 10 – 750V Mét 22,210
6 VCm – 16 – 750V Mét 35,000
7 VCm – 25 – 750V Mét 54,000
8 VCm – 35 – 750V Mét 76,340
9 VCm – 50 – 750V Mét 109,450

10 VCm – 70 – 750V mét 151,440
11 VCm – 95 – 750V Mét 201,000
12 VCm – 120 – 750V Mét 253,650
13 VCm – 150 - 750V Mét 317,130
14 VCm – 185 – 750V Mét 393,000

15 VCm – 240– 750V Mét 519,000
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STT 4. CÁP ĐIỆN LỰC 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO
VỆ PVC

ĐVT ĐƠN GIÁ

1 CVV – 3 X 16 + 1 X 10 – 0,6/1kV Mét 137,350
2 CVV – 3 X 25 + 1 X 10 – 0,6/1kV Mét 194,440
3 CVV – 3 X 25 + 1 X 16 – 0,6/1kV Mét 208,720
4 CVV – 3 X 35 + 1 X 16 – 0,6/1kV Mét 272,450
5 CVV – 3 X 35 + 1 X 25 – 0,6/1kV Mét 292,790
6 CVV – 3 X 50 + 1 X 25 – 0,6/1kV Mét 384,200
7 CVV – 3 X 50 + 1 X 35 – 0,6/1kV Mét 401,300
8 CVV – 3 X 70 + 1 X 35 – 0,6/1kV Mét 525,990
9 CVV – 3 X 70 + 1 X 50 – 0,6/1kV Mét 556,920

10 CVV – 3 X 2,5 + 1 X 1,5 – 0,6/1kV Mét 25,120
11 CVV – 3 X 4,0+ 1 X 2,0 – 0,6/1kV Mét 37,760
12 CVV – 3 X 6,0+ 1 X 4,0 – 0,6/1kV Mét 57,220
13 CVV – 3 X 8,0+ 1 X 4,0 – 0,6/1kV Mét 69,270
14 CVV – 3 X 10+ 1 X 6,0 – 0,6/1kV Mét 90,570
15 CVV – 3 X 11 + 1 X 6,0 – 0,6/1kV Mét 95,680
16 CVV – 3 X 14 + 1 X 8,0 – 0,6/1kV Mét 120,120
17 CVV – 3 X 22 + 1 X 10 – 0,6/1kV Mét 174,260


